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  TOÀ  ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                     

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                               
  

       Bản án số: 128 /2024/DS – ST. 

         Ngày:  05-9-2024 

          /     n                  sản. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU     

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     B   Ho ng T ị Cú  

  Các Hội thẩm nhân dân:             1 Bà  Ngô T ị T úy Hảo                                                           

                                                      2.Ông  Nguyễn An  Đắ  

      - Thư ký phiên toà: B  Nguyễn T ị T u Quỳn  – T ư ký T   án n ân dân 

   n    ố  ũng T u. 

     -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: B  T  n T ị H  n -      sá     n. 
 

Ng y  05   áng  9 nă  2024,  ạ    ụ sở To  án n ân dân    n    ố  ũng T u 

xé  xử sơ   ẩ   ông k     ụ án   ụ lý số: 736/2023/TLST- DS ngày 15 tháng 12 

nă  2023,      ệ : “Tranh chấp về đòi tài sản”,   eo quyế   ịn   ư   ụ án    xé  

xử số: 101/2024/QĐXX- ST ng y 15   áng 7 nă  2024    quyế   ịn   oãn     n 

    số: 113/2024/QĐHPT-DSST ngày 08   áng 8 nă  2024, g ữ   á   ương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Tr n Ngọc V, s n  nă  1969 (vắng mặt) 

Đị    ỉ: Tổ E, T ôn A, xã L,    n    ố  ,  ỉn  B  Rị  -  ũng T u.  

Ngườ   ạ  d ện   eo ủy quy n: B  T  n T ị     Q, s n  nă  1988 ( ó  ặ ). 

Đị    ỉ: C ung  ư E,   ường P, T  n    ố T, T  n    ố Hồ C í M n . 

2. Bị đơn: Ông Huỳn  C í Đông H, s n  nă  1982 ( ó  ặt) 

Đị    ỉ: Tổ E, T ôn A, xã L,    n    ố  ,  ỉn  B  Rị  -  ũng Tàu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 1*  Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng, Nguyên đơn- ông Trần 

Ngọc V  và người đại diện theo ủy quyền bà Trần Thị Kim Q trình bày:  

 

Ngày 07-11-2020, ông Huỳn  C í Đông H  ó n ận  ủ  ông T  n Ngọ    số 

   n l  60.000.000 (Sáu  ươ     ệu)  ồng  ớ   ụ   í   l   ừ    o  ượn     ừ  lo 
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 ông   ệ    o ông V (ông V     ợ  ã ly  ôn n ưng   ư           sản   ung n n 

ông V  ó n ờ ông H lo dị    ụ  o n    n   o n bộ  ồ sơ  ụ k ện    n           

sản   ư       s u ly  ôn  ớ  b  H1  ạ  T   án). 

Ngày 08-12-2020, ông H lạ    ế   ụ  n ận  ủ  ông V số    n 72.000.000  

(Bảy  ươ         ệu)  ồng,  ụ   í   l  lo   ệ  g ả  quyế     n           sản   ư  

     s u ly  ôn g ữ  ông V  ớ  b  H1  ạ  T   án.Tổng số    n ông V  ư    o ông 

H l  132.000.000 ồng.  ệ  ông V  ư     n   o ông H  ó g  y b  n n ận kè  

theo. 

S u  ơn     nă , ông V l  n  ệ  ớ  T   án   ì  ượ  b ế  ông H   ư  nộ   ồ 

sơ, ông V l  n  ệ  ớ  ông H        lạ  số    n  ã  ư  n ưng k ông  ượ . Xé     y 

quy n lợ   ủ  ông V bị xâ    ạ  n n ông y u   u T   án buộ  ông Huỳn  C í 

Đông H   ả    ả số    n 132.000.000( Mộ    ă  b   ươ         ệu)  ồng    ông V 

 ã  ư    o ông H.C ứng  ứ kè    eo l  g  y b  n n ận số    n 132.000.000 ồng 

mà ông H  ã n ận  ủ  ông.Ông V xá  n ận G  y     kế  ng y 04-01-2020, ông 

H nộ    o T   án   ữ ký,   ữ   ế  T  n Ngọ    l   úng  ủ  ông. Số    n n y 

k ông   ả  l     n   y nợ n ư ông H   ìn  b y,   ự       ông   ế  g  y     kế  

n y, ông sẽ   ả số    n 300.000.000 (B    ă     ệu)  ồng l     n dị    ụ s u k   xử 

lý xong  ụ k ện    n           sản s u ly  ôn  ủ  ông  ớ  b  H1 n ưng   ong  ộ  

  ờ  g  n d   k   ừ k   n ận số    n 132.000.000 ồng, ông H k ông l   b    ứ 

  ệ  gì n n ông k ông  ó ng ĩ   ụ   ả    ả.  

2* Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, Bị đơn ông Huỳnh Chí Đông H 

trình bày:  

Ông H xá  n ận  ó n ận  ủ  ông T  n Ngọ        l n  ớ   ổng số    n l  

132.000.000 ồng. L n 1   o ng y 07-11-2020 ông H n ận  ủ  ông V số    n 

60.000.000 ồng; L n 2   o ng y 08-12-2020 n ận số    n 72.000.000  ồng. Số 

   n n y ông H n ận  ớ   ụ   í   lo g ả  quyế   ụ          sản   ung g ữ  ông V 

và bà H1, n ưng   ướ   ó ông V  ó  ượn ông H số    n n   u l n  ớ   ổng  ộng 

l  300.000.000 ồng. Số    n n y  ượ  ông H  ư  n   u l n,  ó l n  ạ  n  ,  ó l n 

 ạ  quán           n   u l n   uy n k oản   o ngườ  k á . Tạ  n      quán    

   , ông k ông lậ  g  y b  n n ận n ưng   uy n k oản   ì ông sẽ s o k      

k oản nộ    o T   án. S u k   n ận    n  ủ  ông V, ông nó   ớ  ông V vì ông V 

còn nợ ông    n n n số    n n y  ộ     n   ả   o ông    ông  ũng  ã g ớ     ệu 

luậ  sư    luậ  sư  ư   n   o ông V.  

Số    n 300.000.000 ồng l  số    n ông ứng      o ông V   ả nợ    n   y 

riêng, do ông V k ông  ó    n   ả    ông V nó   ớ  ông     ụ án g ả  quyế       

    sản   ung s u ly  ôn xong, ông V sẽ   ả số    n  ó   o ông n n ông V  ã   ế  

g  y     kế  ng y 04-01-2020.  

   Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý ki n:  
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 3.1.Về tố tụng: T ong quá   ìn  g ả  quyế   ụ án T ẩ    án  ã   ự    ện 

 úng n  ệ   ụ, quy n  ạn  ủ   ìn . Tạ      n      ô  n y, Hộ   ồng xé  xử    

T ư ký     án  ã   ự    ện  úng quy  ịn   ủ  Bộ luậ   ố  ụng dân sự        n     

sơ   ẩ . Đương sự  ó  ặ   ạ      n            n   ố   á  quy  ịn    á  luậ   ố 

 ụng,   ự    ện  úng quy n    ng ĩ   ụ  ủ   ương sự.    

     3.2.Về nội dung: Căn  ứ   o  á      l ệu   ứng  ứ  ó   ong  ồ sơ  ụ án    lờ  

  ừ  n ận  ủ   á   ương sự  ã  ủ  ơ sở kế  luận, ông Huỳn  C í Đông H n ận  ủ  

ông T  n Ngọ     ổng số    n 132.000.000 ồng. Do  ó,    ng ị Hộ   ồng xé  xử 

     n ận y u   u k ở  k ện  ủ  ông T  n Ngọ   , buộ  ông H   ả   ó ng ĩ   ụ 

   n   oán số    n 132.000.000 ồng   o ông V. Đố   ớ  số    n 300.000.000 ồng, 

ông H k ông y u   u   ản  ố    k ông  ung         l ệu   ứng  ứ n n k ông  ó  ơ 

sở xe  xé .  

    Tạ      n      ô  n y nguy n  ơn  ẫn g ữ nguy n y u   u k ở  k ện. Cá  

 ương sự k ông  ung              l ệu   ứng  ứ gì  ớ         kế  k ông   n 

  ứng  ứ n o k á . 

                                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u k   ng   n  ứu  á      l ệu,   ứng  ứ  ó   ong  ồ sơ  ụ án  ượ    ẩ  

     ạ      n         ăn  ứ   o kế  quả    n  luận  ạ      n    , ý k ến  ủ  Đạ  

d ện   ện k    sá , Hộ   ồng xé  xử n ận  ịn : 

  [1].Về tố tụng:  

   Ông T  n Ngọ    k ở  k ện y u   u ông Huỳn  C í Đông H   ả số    n  ã 

n ận   eo g  y b  n n ận ng y 07-11-2020. Qu n  ệ   á  luậ   ượ  xá   ịn  l  

   n       “ Đ       sản”. Bị  ơn, ông H  ó  ị    ỉ  ạ     n    ố   n n xá   ịn  

 ây l   ụ án dân sự   uộ    ẩ  quy n g ả  quyế   ủ  T   án n ân dân    n    ố 

 ũng T u   eo quy  ịn   ạ  k oản 3 Đ  u 26,        k oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ luậ  

 ố  ụng Dân sự. 

Số    n n y  ả ông V và ông H xá  n ận l     n dị    ụ    lo g ả  quyế  tranh 

         sản   ung   ư       s u ly  ôn g ữ  ông V  ớ  b  H1, k ông   ả  l     n 

vay. Ông V xá  n ận l    ỉ  ư     n   o ông H, ông H  ũng xá  n ận   ỉ  ìn  

ông l  ngườ  n ận    n n n Hộ   ồng xé  xử xá   ịn   ợ ông H không có liên 

qu n   ong  ụ án n y n n k ông  ư   ợ ông H   o      g    ố  ụng  ớ   ư  á   l  

ngườ   ó quy n lợ     ng ĩ   ụ l  n qu n.    

[2.]. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì thấy: 

 Cả nguy n  ơn    bị  ơn   u xá  n ận ng y 07-11-2020 và ngày 08-12-

2020,ông Huỳn  C í Đông H  ó n ận  ủ  ông T  n Ngọ     ổng số    n 

132.000.000 (Mộ    ă  b   ươ         ệu)  ồng.(L n 1: 60.000.000 (Sáu  ươ  

   ệu)  ồng; L n 2: 72.000.000 (Bảy  ươ         ệu)  ồng,  ó g  y b  n n ận kè  

theo),  ụ   í   l  lo   ệ  g ả  quyế     n           sản   ung   ư       s u ly  ôn 
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g ữ  ông V  ớ  b  H1  ạ  T   án, n n  ượ  xe  xé  l   ìn    ế  k ông   ả    ứng 

  n    eo quy  ịn   ạ  Đ  u 92  ủ  Bộ luậ   ố  ụng dân sự. S u k   n ận    n, ông 

H k ông   ự    ện  ông   ệ     g ữ  ông V và ông H  ã   ỏ    uận, ông H 

k ông   ả lạ  số    n  ã n ận   o ông V, gây    ệ   ạ    o ông V. Căn  ứ Đ  n 166 

 ủ  Bộ luậ  dân sự nă  2015   ì   ủ sở  ữu,   ủ      ó quy n k á   ố   ớ      

sản  ó quy n     lạ      sản  ừ ngườ     ế   ữu, ngườ  sử dụng     sản, ngườ  

 ượ  lợ         sản k ông  ó  ăn  ứ   á  luậ . ì  ậy y u   u k ở  k ện  ủ  

nguy n  ơn l   ó  ăn  ứ   ù  ợ   ớ  quy  ịn   ủ    á  luậ . Do  ó, Hộ   ồng xé  

xử      n ận y u   u k ở  k ện  ủ  ông T  n Ngọ    buộ  ông Huỳn  C í Đông 

H   ả   ó ng ĩ   ụ   ả   o ông V số    n  ã n ận 132.000.000 ồng. 

T ong quá   ìn  g ả  quyế   ụ án, ông H  ung       o T   án G  y     kế  

ngày 04-01-2020,   ong  ó  ó nộ  dung: “Ông V     kế  sẽ   ả lạ  số    n 

300.000.000(B    ă     ệu)  ồng   o ông Huỳn  C í Đông H, s u k   xử lý xong 

 ụ k ện    n           sản   ung s u ly  ôn.” Ông H   o  ằng, số    n 

300.000.000 ồng n y l     n ông H cho ông  ũ M l   n   u l n    ở n ững nơ  

k á  n  u n ư quán       ,  ạ  n        uy n k oản.Tuy n   n,   ong  ộ    ờ  

g  n d   k   ừ ngày 21-3-2024 là ngày ông H l n l     ệ    o  ến n y  ã  ơn 04 

  áng n ưng ông H k ông  ó  ơn y u   u   ản  ố    k ông  ung         l ệu 

  ứng  ứ  ũng n ư  ị    ỉ n ững ngườ  l     ứng   o T   án   eo n ư lờ    ìn  

b y  ủ  ông. Ông V k ông   ừ  n ận số    n n y l     n   y    l  số    n dị    ụ 

sau khi ông H   ự    ện xong  ụ k ện          sản s u ly  ôn g ữ  ông  ớ  b  H1, 

ông  ớ   ó   á   n  ệ    ả n ưng do ông H k ông   ự    ện   ỏ    uận n n ông 

k ông  ó   á   n  ệ    ả số    n n y   o ông H. Ông H k ông  ung      ượ      

l ệu,   ứng  ứ   ứng   n  n n lờ    ìn  b y  ủ  ông k ông  ó  ơ sở    xe  xé . 

Đ  ng ị  ủ  Đạ  d ện   ện k    sá  n ân dân    n    ố  ũng T u   ù  ợ  

 ớ  n ận  ịn  n u    n n n  ượ       n ận. 

Từ   ân  í   n u    n, Hộ   ồng xé  xử      n ận y u   u k ở  k ện  ủ  ông 

T  n Ngọ   . 

[3].    án   í: Nguy n  ơn  ượ       n ận y u   u k ở  k ện n n Bị  ơn 

  ả    ịu án   í dân sự sơ   ẩ   ó g á ngạ    ố   ớ     n    n    n   oán   o 

nguy n  ơn.  

 

Vì các lẽ trên, 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ   o k oản 3 Đ  u 26,        k oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ luậ   ố  ụng 

Dân sự nă  2015; Đ  u 166  ủ  Bộ luậ  Dân sự nă  2015; Ng ị quyế  

326/2016/UBTVQH  ngày 30-12-2016 quy  ịn      ứ    u,   ễn, g ả ,   u, nộ , 

quản lý    sử dụng án   í    lệ   í T   án.  
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Tuyên xử: 

1.  Ch p nhận yêu c u khởi kiện của ông Tr n Ngọc V  ối với ông Huỳnh Chí 

Đông H.   

Buộ  ông Huỳn  C í Đông H   ả   ó ng ĩ   ụ    n   oán   o ông T  n Ngọ  

V số    n 132.000.000 (Mộ    ă  b   ươ         ệu  ồng). 

    ừ ng y  ó  ơn y u   u       n  án   o  ến k         n  án xong      ả  á  

k oản    n, nếu b n   ả        n  án   ậ        n  ng ĩ   ụ   ả    ự    ện   ì b n 

  ả        n  án   n   ả    ịu k oản    n lã   ủ  số    n   ậ        n  án   eo  ứ  

lã  su   quy  ịn   ạ  k oản 2 Đ  u 468 Bộ luậ  dân sự nă  2015. 
 

2. Án   í dân sự sơ   ẩ : 

Ông Huỳn  C í Đông H   ả    ịu án   í dân sự sơ   ẩ   ó g á ngạ   l  

6.600.000 (Sáu    ệu sáu   ă  ng n  ồng) 

H2 lạ  số    n  ạ  ứng án   í 3.300.000 (B     ệu, b    ă  ng n  ồng)   o 

ông T  n Ngọ      eo b  n l     u    n  ạ  ứng án   í số 0002342  ng y 15-12-

2023  ủ  C   Cụ  T     n  án dân sự    n    ố  ũng T u.  

4.T ường  ợ  bản án, quyế   ịn   ượ        n    eo quy  ịn   ạ     u 2 Luậ  

      n  án dân sự   ì ngườ   ượ        n  án dân sự, ngườ    ả        n  án dân 

sự  ó quy n   ỏ    uận       n  án, quy n y u   u       n  án,  ự nguyện       n  

án  oặ  bị  ưỡng   ế       n  án   eo quy  ịn   ạ   á     u 6,7,7 ,7b    9 Luậ      

  n  án dân sự;   ờ    ệu       n  án  ượ    ự    ện   eo quy  ịn   ạ     u 30 Luậ  

      n  án dân sự. 

5. T ong   ờ   ạn 15 ng y k   ừ ng y  uy n án  á   ương sự  ó quy n k áng 

 áo bản án n y l n T   án n ân dân  ỉn  B  Rị  -  ũng T u    y u   u xé  xử lạ  

  eo   ủ  ụ    ú    ẩ .        

                                                                                                             

                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- T   án n ân dân  ỉn  BR T; 

-  ện k    sá  n ân dân TP T; 

- C    ụ        n  án dân sự TP T; 

- Cá   ương sự; 

- Lưu  ồ sơ  ụ án./. 

                                                                   Hoàng Thị Cúc 
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